
   UBND TỈNH THANH HÓA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
            

  Số:  1738  /QĐ-ĐVTDT 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                       
            Thanh Hóa, ngày  30  tháng  11   năm 2022 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 

   
 

HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

  
Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ 
Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học 
tại các cơ sở giáo dục đại học và Thông tư liên tịch hướng dẫn số 35/2014/TTLC-BGDĐT-
BTC ngày 15/10/2014 của Liên tịch Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1: Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ 
cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 (Có phụ lục danh sách kèm theo) 

Điều 2: Định mức và thời gian hỗ trợ. 
- Định mức hỗ trợ chi phí học tập:     894.000đ/SV/tháng   
- Số tháng hỗ trợ:  

+ Đối với SV năm thứ 2,3,4: 05 tháng (Từ tháng 08 đến hết tháng 12/2022) 
  + Đối với SV năm thứ 1:       03 tháng (Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2022) 
 

  Tổng số kinh phí hỗ trợ:     167.178.000đ   
           (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn) 

- Nguồn kinh phí được chi từ nguồn NSNN cấp hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 
66/2013/QĐ-TTg năm 2022. 

Điều 3: Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Phòng Kế hoạch- Tài chính, 
phòng Đào tạo, Các khoa, các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên được hỗ trợ chi phí 
học tập có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày đã ký. /.  

Nơi nhận:                   HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3 QĐ; 
- BGH, CTHĐT;            
- Lưu VT, CTCT-HSSV 

 
 

              Lê Thanh Hà 
 



PHỤ LỤC  
Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023  

(Kèm theo Quyết định số:  1738   /QĐ- ĐVTDT ngày   30   tháng 11 năm 2022 của Hiệu 
trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng hỗ trợ Thành tiền 

 
NĂM THỨ 1:  hỗ trợ chi phí học tập;  03 tháng x 894.000đ/SV/tháng  =  
2.682.000đ 50.958.000đ 

1 Khoa Giáo dục Mầm non   32.184.000 
1.1 Hà Thị Nhung 26/02/2004 ĐH GDMNK11A DT-135, HCN 2.682.000đ 
1.2 Tặng Thị Lan 01/04/2004 ĐH GDMNK11A DT-VC, HN 2.682.000đ 
1.3 Phạm Ngọc Bích 04/6/2004 ĐH GDMNK11A Cận nghèo, DT-VC 2.682.000đ 
1.4 Lữ Hoàng Yến 01/7/2004 ĐH GDMNK11A Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 
1.5 Hơ Thị Sinh 14/10/2004 ĐH GDMNK11B Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 
1.6 Thao Thị Cú 14/06/2004 ĐH GDMN K11C DT, HN, VC-135 2.682.000đ 
1.7 Vi Lệ Quyên 22/04/2004 ĐH GDMN K11C DT, HN, VC-135 2.682.000đ 

1.8 
Lộc Thị Ngọc 
Uyên 20/10/2004 

ĐH GDMNK11B Cận nghèo, DT-VC 2.682.000đ 

1.9 Cao Khánh Linh 24/10/2004 ĐH GDMNK11B Hộ nghèo, DT-VC 2.682.000đ 

1.10 
Lương Hồng 
Quyên 13/6/2004 

ĐH GDMNK11B Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 

1.11 Hà Thị Trà My 16/8/2004 ĐH GDMNK11D Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 
1.12 Hà Tường Vy 05/6/2004 ĐH GDMNK11B Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 

2 Khoa Luật & Quản lý văn hóa  2.682.000đ 
2.1 Phạm Tiến Đạt 06/7/2000 ĐH QLNNK11 Cận nghèo, DT-135 2.682.000đ 
3 Khoa Ngoại ngữ  5.364.000đ 

3.1 
Hà Thị Ngọc Ánh 14/12/2004 

ĐH Ngôn ngữ 
Anh K11 

DT-135, HN 2.682.000đ 

3.2 
Vi Thị Trang 16/01/2004 

ĐH Ngôn ngữ 
Anh K11 

DT-VC, HN 2.682.000đ 

4 Khoa Âm nhạc    10.728.000đ 

4.1 
Lương Thị Quỳnh 
Chi 10/11/2004 

ĐHSPANK11 
DT, Hộ nghèo 

2.682.000đ 

4.2 Sùng A Hùng 17/6/2004 ĐHSPANK11 DT, HN, VC-135 2.682.000đ 

4.3 
Thao Thị Khánh 
Linh 13/7/2004 ĐHSPANK11 DT-VC, HN 

2.682.000đ 

4.4 
Lương Thị Linh 
Nhi 10/02/2005 

ĐHSPANK11 
DT, CN, VC-135 

2.682.000đ 

II 
NĂM THỨ 2,3, 4:  hỗ trợ chi phí học tập;  05 tháng x 894.000đ/SV/tháng  =  
4.470.000đ 

116.220.000đ 

1 Khoa Giáo dục Mầm non    75.990.000đ 
1.1 Lò Hồng Đào 02/6/2003 ĐH GDMN K10C DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 
1.2 Lương Thị Hằng 29/02/2000 ĐH GDMN K10C DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.3 Lộc Thúy Hồng 23/12/2003 ĐH GDMN K10C DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 

1.4 
Phạm Thị Hương 
Lan 12/10/2003 ĐH GDMN K10C DT, HCN, VC-135 

4.470.000đ 

1.5 Vi Thị Yến Ly 30/10/2003 ĐH GDMN K10C DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.6 Hà Thị Quỳnh 08/10/2003 ĐH GDMN K10C DT, HN, VC-135 4.470.000đ 



1.7 Phạm Thị Sinh 25/11/2003 ĐH GDMN K10C DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.8 Lò Thị Thảo 08/5/2003 ĐH GDMN K10C DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 

1.9 
Phạm Thị Ngọc 
Anh 06/03/1999 ĐH GDMN K9 DT – 135, CN 

4.470.000đ 

1.10 Hà Thị Dung 18/02/2001 ĐH GDMN K8 DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.11 Hà Thị Lan 05/02/2001 ĐH GDMN K8 DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.12 Hà Thị Thanh Lê 28/7/2001 ĐH GDMN K8 DT-135, HN, 4.470.000đ 
1.13 Phan Thị Mụi 26/06/2001 ĐH GDMN K8 DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
1.14 Ngân Thị Thu 24/05/1999 ĐH GDMN K8 DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 
1.15 Lộc Thị Thủy 06/01/2001 ĐH GDMN K8 DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 

1.16 
Vi Thị Huyền 
Trang 11/02/2001 ĐH GDMN K8 DT-135, HN 

4.470.000đ 

1.17 Lò Thị Thế 15/7/1999 ĐH GDMN K8 DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 
2 Khoa Du lịch. 26.820.000đ 

2.1 
Hà Dương Liễu 01/02/2003 

ĐH QT 
DV,DL&LH K10 DT, HN 

4.470.000đ 

2.2 Ngân Thị My 16/12/2003 ĐH QTKS K10 DT, HCN 4.470.000đ 
2.3 Lương Thị Nguyệt 28/03/2003 ĐH QTKS K10 DT, HN 4.470.000đ 

2.4 
Hà Thị Kim Liên 22/02/2003 

ĐH QT 
DV,DL&LH K10 DT-135, HCN 

4.470.000đ 

2.5 Lò Thị Luyến 06/05/2001 ĐH QTKS K8 DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 
2.6 Phạm Văn Sỹ 10/9/1998 ĐH QTKS K8 DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
3 Khoa Âm nhạc 13.410.000đ 

3.1 Lò Thị Như 4.470.000đ ĐHSPANK10 DT, HN 4.470.000đ 

3.2 Chẹo Văn Cấu 4.470.000đ ĐH SPAN K8 DT, HN, VC-135 4.470.000đ 
3.3 Phan Văn Cấu 05/11/2001 ĐH SPAN K8 DT, HCN, VC-135 4.470.000đ 

Tổng cộng   167.178.000đ 
 

Danh sách gồm 45 SV được nhận hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022 - 2023. 
 

NGƯỜI LẬP  

 

TP. CTCT-HSSV 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hằng  Lê Xuân Sơn Lê Thanh Hà 
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